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Chủ đề nhánh 16: Một số loại rau ăn lá 

( Thực hiện từ ngày:05/01- 09/1/2026) 

      THỨ 

 HĐ          

 

Thứ  2 

 

Thứ 3 

 

Thứ  4 

 

Thứ  5 

 

Thứ  6 

ĐÓN 

TRẺ,CHƠI, 

TDS 

- Đón trẻ: Cho trẻ xem tranh và trò chuyện với trẻ về một số loại rau 

- TDS: Tập theo lời bài hát: Cây bắp cải 

 HOẠT 

ĐỘNG 

CHƠI TẬP  

PTTC : 

HĐVĐV: 

Xâu vòng 

hoa lá 

PTNT:  

Nhận biết 

tập nói: Một 

số loại rau 

ăn lá ( 

Rau cải,rau 

cúc) 

PTNT: 

NBPB: 

Xác định 

phía trước, 

phía sau 

của bản 

thân trẻ 

PTNN: 

Dạy kĩ 

năng sống: 

“ không 

nhận quà 

và đi theo 

người lạ” 

PTTCXH:   

Âm nhạc: Dạy hát: 

“Cây bắp cải”( 

Thu Hồng – Phạm 

Hổ)(TT) 

Trò chơi: Hát theo 

hình vẽ (KH) 

DẠO CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

HĐCMĐ: rau cải, rau muống, , Rau mùng tơi, rau xà lách ,rau mùi, rau 

khoai 

TC:  Chi chi chành chành,Lộn cầu vồng, Gà trong vườn rau ,gieo hạt , kéo 

cưa lừa xẻ, trời nắng trời mưa 

Chơi tự do 

 CHƠI, 

HOẠT 

ĐỘNG Ở 

CÁC GÓC 

- Góc thao tác vai: Bế em,cho em ăn,ru em ngủ 

- Góc hoạt động với đồ vật:Xem tranh về các loại rau,xâu vòng,tháo lắp 

vòng. 

- Góc  vận động:Chơi với bóng,vòng, gậy,trò chơi “ cài khuy cúc”.. 

ĂN, NGỦ 

 

- Cô xếp trẻ ngồi vào bàn ăn. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng trên bàn ăn. Cô hộ 

trợ trẻ khi trẻ ăn. Ăn xong cô cho trẻ súc miệng, đi vệ sinh 

- Chuẩn bị sạp và gối cho trẻ. Cho trẻ đi vệ sinh trức khi đi ngủ. Trẻ nào 

khó ngủ cô hát ru trẻ ngủ 

CHƠI TẬP 

BUỔI 

CHIỀU 

-H/d t/c mới:Hình dạng và màu sắc các loại hạt  

- Cho trẻ nghe các bài hát theo chủ đề 

- Làm quen bài thơ “ Bắp cải xanh” 

-Cho trẻ làm quen bài hát “Cây bắp cải” 

- Vệ sinh nhóm lớp- Nêu gương cuối tuần 

-Chơi theo ý thích  
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Chủ đề nhánh 16: Một số loại rau ăn lá 

( Thực hiện từ ngày:12/1- 16/1/2026) 

      THỨ 

     

  HĐ         

 Thứ    

 

Thứ  2 

 

Thứ 3 

 

Thứ  4 

 

Thứ  5 

 

Thứ  6 

ĐÓN 

TRẺ,CHƠI, 

TDS 

- Đón trẻ: Cho trẻ xem tranh và trò chuyện với trẻ về một số loại rau 

- TDS: Tập theo lời bài hát: Cây bắp cải 

 HOẠT 

ĐỘNG 

CHƠI TẬP  

PTTC : 

Bước lên 

xuống 

bậc cao 

15cm 

TCVĐ: 

Gieo hạt 

PTNT:  

NBTN: trò 

chuyện sáng  

Một số loại 

rau ăn lá ( 

Rau bắp cải, 

xà lách) 

PTTCXH

-TM:  

Tạo hình: 

dán lá cho 

cành hoa 

PTNN: 

Thơ: Bắp 

cải xanh 

 

PTTCXH:  Âm 

nhạc:Vận động 

theo nhạc:“Cây 

bắp cải”(TT) 

Nghe hát: Cây trúc 

xinh (KH) 

DẠO CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

HĐCMĐ:Hoa hồng,hoa gừa nước, hoa mười giờ, hoa dâm bụt, giao lưu 

trò chơi vận động 

TCVĐ:Ngửi hoa, gieo hạt, dung dăng dung dẻ, rồng rắn lên mây,  lộn 

cầu vồng 

-Chơi tự do 

 CHƠI, 

HOẠT 

ĐỘNG Ở 

CÁC GÓC 

- Góc thao tác vai: Bế em,cho em ăn,ru em ngủ 

- Góc hoạt động với đồ vật:Xem tranh về các loại rau,xâu vòng,tháo 

lắp vòng. 

- Góc  vận động:Chơi với bóng,vòng, gậy,trò chơi “ cài khuy cúc”.. 

ĂN, NGỦ 

 

- Cô xếp trẻ ngồi vào bàn ăn. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng trên bàn ăn. Cô 

hộ trợ trẻ khi trẻ ăn. Ăn xong cô cho trẻ súc miệng, đi vệ sinh 

- Chuẩn bị sạp và gối cho trẻ. Cho trẻ đi vệ sinh trức khi đi ngủ. Trẻ 

nào khó ngủ cô hát ru trẻ ngủ 

CHƠI TẬP 

BUỔI 

CHIỀU 

-H/d t/c mới:Hình dạng và màu sắc các loại hạt  

- Cho trẻ nghe các bài hát theo chủ đề 

- Làm quen bài thơ “ Bắp cải xanh” 

-Cho trẻ làm quen bài hát “Cây bắp cải” 

- Vệ sinh nhóm lớp- Nêu gương cuối tuần 

-Chơi theo ý thích  
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Chủ đề 17: Một số loại rau – củ 

( Thực hiện từ ngày:19/1- 23/01/2026) 

      THỨ 

    HĐ            

 

Thứ  2 

 

Thứ 3 

 

Thứ  4 

 

Thứ  5 

 

Thứ  6 

ĐÓN 

TRẺ,CHƠI

,TDS 

- Đón trẻ: Cho trẻ xem tranh và trò chuyện với trẻ về một số loại rau 

- TDS: Tập theo lời bài hát: Cây bắp cải 

HOẠT 

ĐỘNG 

HỌC CÓ 

CHỦ ĐỊNH 

PTTC : 

Ném 

bóng vào 

đích 

TCVĐ: 

gà trong 

vườn rau 

PTNT:  

Nhận biết 

tập nói: Một 

số loại rau 

ăn củ ( Củ 

cà rốt, củ xu 

hào) 

PTTCXH

-TM 

Tạo hình 

Tô màu củ 

cà rốt 

 

PTNN:  

Truyện: 

“Thỏ con 

ăn gì”( 

Hồ Lam 

Hồng) 

PTTCXH- TM  

Âm nhạc: Biểu diễn 

cuối chủ đề 

NH(TT):lý cây 

bông(dân ca nam bộ 

VĐTN(KH)cây bắp 

cải, Thơ: bắp cải xanh  

DẠO CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

-HĐCMĐ: Củ su hào, củ khoai tây, củ khoai lang, củ cà rốt, Hoạt động trải 

nghiệm : Sự kỳ diệu của chai nhựa. 

-TCVĐ: Gà trong vườn rau, Bóng bay xanh, cây cao cỏ thấp, Con thỏ,  

-Chơi tự do 

CHƠI, 

HOẠT 

ĐỘNG Ở 

CÁC GÓC 

- Góc  vận động:Chơi với bóng,vòng, gậy,Trò chơi "Tung bóng".. 

- Góc thao tác vai:Bế em,cho em ăn,ru em ngủ  

- Góc hoạt động với đồ vật: Tô màu một số loại củ,xâu vòng,,tháo lắp 

vòng, xây hàng rào vườn rau củ. 

ĂN, NGỦ 

 

 

- Cô xếp trẻ ngồi vào bàn ăn. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng trên bàn ăn. Cô hộ 

trợ trẻ khi trẻ ăn. Ăn xong cô cho trẻ súc miệng, đi vệ sinh 

- Chuẩn bị sạp và gối cho trẻ. Cho trẻ đi vệ sinh trức khi đi ngủ. Trẻ nào 

khó ngủ cô hát ru trẻ ngủ 

 

CHƠI TẬP 

BUỔI 

CHIỀU 

-H/d t/c mới: Hái quả 

-Cho trẻ làm quen truyện "Thỏ con ăn gì" 

- Cho trẻ nghe hát dân ca về các loại cây, rau 

-Cho trẻ ôn bài hát “Bắp cải xanh” 

-Vệ sinh nhóm lớp – nêu gương cuối tuần 

-Chơi theo ý thích 

 

Người lập kế hoạch                                                    PHT Phụ trách chuyên môn 

 

 

Lê Thị Thương                                                                   Võ Thị Quế 
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CHỦ ĐỀ : MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN LÁ  

( Thực hiện 2 tuần từ ngày 05 / 01 /2026 – 16/ 01/2026  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tự 

 

Thứ 2 

05/01/2026 

Thứ 3 

06/01/2026 

Thứ 4 

07/01/2026 

Thứ 5 

08/01/2026 

Thứ 6 

09/01/2026 

Đón trẻ :  

- Cô niềm nở với phụ huynh , với trẻ , trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ . 

- Cô giới thiệu cho trẻ các góc chơi và trò chuyện cùng trẻ về chủ điểm . 

Chơi tự chọn :- Trẻ chơi ở các góc chơi và trò chơi trẻ thích . 

Thể dục sáng : - Bài tập : “ Cây cao cây thấp “ . 

Điểm danh : - Cô gọi tên trẻ theo sổ gọi tên . 

Chơi tập có 

chủ định 

PTTC 

HĐVĐV  

Xâu vòng hoa 

lá 

PTNT 

NBTN : 

Rau cải , rau 

cúc. 

 

PTTNT 

Xác định phía 

trước phía 

sau của bản 

thân 

PTNN 

Thơ : “ Bắp 

cải xanh” ( 

Phạm Hổ) 

PTTC -  XH 

Dạy hát : Cây 

Bắp cải ( TT ) 

TCÂN : Hát theo 

hình vẽ( KH ) 

Dạo chơi 

ngoài trời 

- Hoạt động có mục đích : Rau cải , Cây su hào , Hoạt động giao lưu trò chơi dân 

gian : “Dung dăng dung dẻ” , Xà lách , Rau cúc… 

- Trò chơi vận động : Gieo hạt , Lộn cầu vồng , Bóng bay xanh, Bóng tròn to … 

- Chơi tự chọn : Cô bao quát trẻ . 

Chơi , hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc HĐVĐV : Tháo lắp vòng , xem tranh về các loại rau – củ , Xâu vòng hoa lá ... 

- Góc thao tác vai : nấu ăn , bế em , cho em ăn , ru em ngủ . 

- Góc vận động : chơi với vòng , bóng , chơi trò chơi vận động . 

Ăn ngủ - Cô rửa tay cho trẻ trước khi ăn 

- Cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn ăn . 

- Cô cho trẻ lấy gối của trẻ . 

Chơi tập 

buổi chiều 

- Làm quen : Rau cải , Rau cúc . 

- Trẻ chơi ở các góc . 

- Làm quen bài thơ : “ Bắp cải xanh” 

- Làm quen bài hát “ Cây bắp cải ” 

Chơi theo ý thích 

- Vệ sinh – Nêu gương cuối tuần 
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Thứ tự 

 

Thứ 2 

12/01/2026 

Thứ 3 

13/01/2026 

Thứ 4 

14/01/2026 

Thứ 5 

15/01/2026 

Thứ 6 

16/01/2026 

Đón trẻ :  

- Cô niềm nở với phụ huynh , với trẻ , trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ . 

- Cô giới thiệu cho trẻ các góc chơi và trò chuyện cùng trẻ về chủ điểm . 

Chơi tự chọn :- Trẻ chơi ở các góc chơi và trò chơi trẻ thích . 

Thể dục sáng : - Bài tập : “ Cây cao cây thấp “ . 

Điểm danh : - Cô gọi tên trẻ theo sổ gọi tên . 

Chơi tập 

có chủ 

định 

Thể dục: + 

Ném bóng 

vào đích 

-TCVĐ: Gà 

trong vườn 

rau 

PTNT 

NBTN : 

Trò chuyện 

sáng: Một số 

loại rau ăn lá. 

PTTCXH – 

TM 

Tạo hình  

Dán lá cho 

cành hoa 

PTTCKNXH 

Dạy Kỹ năng 

sống : “ 

Không nhận 

quà và đi theo 

người lạ” 

PTTC -  XH 

Nghe hát : Lý cây 

bông ( TT ) 

TC : Ai nhanh 

nhất ( KH ) 

Dạo chơi 

ngoài trời 

- Quan sát có mục đích : Rau cải , Rau cúc, Hoạt động giao lưu trò chơi vận động : 

Kéo cưa lừa xẻ, Rau cải, Rau mùng tơi. 

củ cà rốt . 

- Trò chơi vận động :Bóng bay xanh, Gieo hạt Bóng tròn to, Lộn cầu vồng,Trời 

nắng trời mưa … 

- Chơi tự chọn : Cô bao quát trẻ . 

Chơi , 

hoạt động 

ở các góc 

- Góc HĐVĐV : Tháo lắp vòng , xem tranh về các loại rau - củ , Xâu vòng hoa lá ... 

- Góc thao tác vai : nấu ăn , bế em , cho em ăn , ru em ngủ . 

- Góc vận động : chơi với vòng , bóng , chơi trò chơi vận động . 

Ăn ngủ - Cô rửa tay cho trẻ trước khi ăn 

- Cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn ăn . 

- Cô cho trẻ lấy gối của trẻ . 

Chơi tập 

buổi chiều 

- Hướng dẫn trò chơi mới 

- Trẻ chơi ở các góc 

- Sinh hoạt chuyên môn 

- Cho trẻ nghe bài “ Lý cây bông” 

Chơi theo ý thích 

- Vệ sinh – Nêu gương cuối tuần 
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CHỦ ĐỀ NHÁNH : MỘT SỐ LOẠI CỦ 

 ( Thực hiện từ ngày19 /01 – 23/ 01/ 2026 )  

Thứ tự 

 

Thứ 2 

19/01/2026 

Thứ 3 

20/01/2026 

Thứ 4 

21/01/2026 

Thứ 5 

22/01/2026 

Thứ 6 

23/01/2026 

Đón trẻ :  

- Cô niềm nở với phụ huynh , với trẻ , trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ . 

- Cô giới thiệu cho trẻ các góc chơi và trò chuyện cùng trẻ về chủ điểm . 

Chơi tự chọn :- Trẻ chơi ở các góc chơi và trò chơi trẻ thích . 

Thể dục sáng : - Bài tập : “ Cây cao cây thấp “ . 

Điểm danh : - Cô gọi tên trẻ theo sổ gọi tên . 

Chơi tập 

có chủ 

định 

+ Phát triển thể 

chất  

Thể dục: - Bước 

lên xuống bậc cao 

15 cm 

+ TCVĐ: Gieo 

hạt 

PTNT 

NBTN : 

Củ cà rốt ,  

củ su hào . 

 

PTTCXH – 

TM 

Tạo hình  

Tô màu củ 

cà rốt 

PTNN 

Truyện: 

“Thỏ con ăn 

gì” 

 

PTTC -  XH 

Âm nhạc: Biểu diễn 

cuối chủ đề: 

NH(TT):Lý cây bông( 

Dân ca Nam Bộ) 

VĐTN(KH): Cây bắp 

cải , Thơ: Bắp cải xanh 

Dạo chơi 

ngoài 

trời 

- Quan sát có mục đích : Củ cải , củ khoai tây, Hoạt động giao lưu trò chơi vận động : 

Kéo cưa lừa xẻ, chậu xà lách , 

củ cà rốt . 

- Trò chơi vận động :Lộn cầu vồng , Bóng bay xanh ,Trời nắng trời mưa , Gieo hạt 

Bóng tròn to … 

- Chơi tự chọn : Cô bao quát trẻ . 

Chơi , 

hoạt 

động ở 

các góc 

- Góc HĐVĐV : Tháo lắp vòng , xem tranh về các loại rau - củ , Xâu vòng hoa lá ... 

- Góc thao tác vai : nấu ăn , bế em , cho em ăn , ru em ngủ . 

- Góc vận động : chơi với vòng , bóng , chơi trò chơi vận động . 

Ăn ngủ - Cô rửa tay cho trẻ trước khi ăn 

- Cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn ăn . 

- Cô cho trẻ lấy gối của trẻ . 

Chơi tập 

buổi 

chiều 

- Trẻ chơi ở các góc 

- Làm quen truyện : “ Thỏ con ăn gì ” 

- Cho trẻ ôn các bài thơ bài hát trong chủ điểm. 

Chơi theo ý thích 

- Vệ sinh – Nêu gương cuối tuần 

Người lập kế hoạch                                                    PHT Phụ trách chuyên môn 

 

 

Cao Thị Triển                                                                         Võ Thị Quế 

 



 

 

 

 

 

 


